

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Những vấn đề pháp lý mới của luật dân sự và tố tụng dân sự (2 tín chỉ)
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  KTCS-06: Số tín chỉ của học phần: 02
Các học phần tiên quyết(nếu có):1. 

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Trần Thị Huệ
	Đại học Luật HN
	Email. tranthihuệ 2004@yahoo.com  

	090225089


	2
	PGS.TS. Phạm Văn Tuyết
	Đại học Luật HN
	Email: phamvantuyet29105@gmail.com      
	09022336622   

	3
	PGS.TS Trần Anh Tuấn
	Đại học Luật HN
	trananhtuan69@yahoo.com
	0983332559

	4
	PGS.TS Bùi Thị Huyền
	Đại học Luật HN
	buihuyen72@gmail.com
	0936043186

	5
	PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ
	ĐH Luật HN
	nguyenvancu1958@gmail.com
	0903233199

	6
	PGS. TS. Ngô Thị Hường
	ĐH Luật HN
	thihuongngo1964@gmail.com
	0988070864

	7
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
	Đại học Luật Hà Nội
	vuhaiyen_hlu@yahoo.com
	0913523007

	8
	TS. Kiều Thị Thanh
	Đại học Luật Hà Nội
	Kieuthanh686hanoimelbourne@gmail.com
	0906306788



III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
* Về kiến thức:
- Học viên nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của những điểm mới của pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình, sở hữu trí tuệ; xu hướng phát triển của các lĩnh vực pháp luật này.
- Học phần cũng sẽ phân tích nguyên nhân, đánh giá một số bất cập trong các văn bản pháp luật dân sự,tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình, sở hữu trí tuệ.
* Về kỹ năng:
- Học viên có được kỹ năng phân tích, đánh giá, so sánh pháp luật để lý giải được quá trình phát triển, hoàn thiện pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình, sở hữu trí tuệ.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
- Những vấn đề mới của pháp luật dân sự
- Những vấn đề mới của pháp luật tố tụng dân sự
- Những vấn đề mới của pháp luật hôn nhân và gia đình
- Những vấn đề mới của pháp luật sở hữu trí tuệ
Vấn đề/chuyên đề 1: Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật dân sự	
2.1. Họ và tên giảng viên
1. PGS.TS. Trần Thị Huệ:      Email. tranthihuệ 2004@yahoo.com  
					Điện thoại: 090225089
 1.PGS.TS. Phạm Văn Tuyết:   Email: phamvantuyet29105@gmail.com      
                                                     Điện thoại: 09022336622    
2.2. Nội dung giảng dạy
2.2.1. Những quan điểm mới trong việc sủa đổi BLDS 2015
	- Các quan điểm về tài sản và vật quyền.
	- Vấn đề lý luận về chủ thể của pháp luật dân sự
	- Căn cứ để xác định các hình thức sở hữu
	- Quan điểm về căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
2.2.2. Những quy định mới cơ bản trong BLDS 2015
	-  Quy định về áp dụng pháp luật dân sự
	- Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu và thời hiệu
	- Quy định về quyền khác đối với tài sản
	- Quy định chung về biện pháp bảo đảm,
	- Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
2.2.3. Những vấn đề mới của các luật liên quan đến BLDS
	- Luật đất đai
		+ Các giao dịch về quyền sử dụng đất
		+ Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
		+ Các quyền khác đối với tài sản là quyền sử dụng đất.
	- Luật Nhà ở
		+ Quyền sở hữu về nhà ở của người Việt Nam ở nước ngoài và của 			người nước ngoài tại Việt Nam
		+ Các giao dich về nhà ở thương mại
		+ Thời điểm chuyển quyền sở hữu về nhà ở trong các giao dịch 				chuyển quyền sở hữu.
	- Luật ngân hàng
		+ Chủ thể của các hợp đồng tín dụng
		+ Lãi suất của hợp đồng tín dụng
          2.3.Tài liệu tham khảo	
Tài liệu bắt buộc
1.Bộ luật dân sự 2015
2. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên). Bình luận khoa học những điểm mới  của BLDS 2015. NXB. Tư pháp. 2016
3. Nguyễn Minh Tuấn ( chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB Tư pháp 2016.
4.Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ ( đồng chủ biên). Bình Luận khoa học Bộ luật dân sự 2015. NXB CAND 2017.
Tài liệu tự chọn
1. .Dân luật Bắc kỳ 1931
2.Hoàng Việt Trung Kỳ Hộ Luật 1936
3.Dân Luật Việt Nam Cộng hòa 1972
4.Bộ luật dân sự Cộng hòa pháp
5. Trường Đại Học Luật Hà Nội-Giáo trình Luât La Mã
6.TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
7.Vũ Văn Mẫu-Cổ Luật Việt nam- Tư pháp và lược sử. Sài Gòn 1970

Vấn đề/chuyên đề 2: Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật tố tụng dân sự	

2.1. Họ và tên giảng viên: 
  1. PGS.TS Bùi Thị Huyền       Email: buihuyen72@gmail.com       Điện thoại: 0936043186
2.PGS. TS Trần Anh Tuấn    Email: trananhtuan69@yahoo.com        Điện thoại: 0983332559       

2.2. Nội dung giảng dạy: 
1.1. Những vấn đề mới về các nguyên tắc của tố tụng dân sự.
1.2. Những vấn đề mới về thẩm quyền dân sự của Tòa án nhân dân. 
1.3.Những vấn đề mới về về cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng,
1.4. Những vấn đề mới về về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự,
1.5. Những vấn đề mới về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
 1.6.Những vấn đề mới về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự và 
1.7. Những vấn đề mới về áp dụng án lệ trong giải quyết các vụ án dân sự.

2.3. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 
2. Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Bộ luật Lao động năm 2012
4. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
5. Luật đất đai năm 2013.
6.2. Tài liệu tham khảo tự chọn:
1. Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 – Chủ biên: TS Bùi Thị Huyền, NXB Lao động, Hà Nội, 2016.
2. Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 – Chủ biên: PGS.TS Trần Anh Tuấn, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2017. 

Chuyên đề 3:Những vấn đề mới của pháp luật hôn nhân và gia đình
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ         Email:  nguyenvancu1958@gmail.com
Điện thoại: 0903233199       
2. PGS. TS. Ngô Thị Hường         Email:  thihuongngo1964@gmail.com      
Điện thoại:  0988070864      
2.2. Nội dung giảng dạy:
      1. Những vấn đề mới về kết hôn
            - Điều kiện kết hôn
            - Đăng ký kết hôn
            - Giải quyết việc kết hôn trái pháp luật
            - Giải quyết việc nam nữ chung sống như vợ chồng
      2. Những vấn đề mới về quan hệ vợ chồng
       - Về quyền nhân thân
       - Về chế độ tài sản
      3. Những vấn đề mới về quan hệ cha mẹ và con
           - Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con       
           - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
      4. Những vấn đề mới về ly hôn
          - Quyền yêu cầu ly hôn
          - Căn cứ ly hôn
          - Chia tài sản chung khi ly hôn 
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc
- Luật Hôn nhân và gia đình 2014
- Nghị định số 126/2014/NĐ – CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình
- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 6/1/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình
- Luật Hôn nhân và gia đình 2000
*Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Cơ sở lý luận và thực tiễn của những điểm mới trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 – Đề tài khoa học cấp trường – Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Cừ - Trường Đại học Luật Hà Nội (2015)

Vấn đề/chuyên đề 4:Những vấn đề mới của pháp luật sở hữu trí tuệ
2.1. Họ và tên giảng viên:    
	Số TT
	Họ và tên giảng viên 
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Vũ Thị Hải Yến
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vuhaiyen_hlu@yahoo.com
	0913523007

	2
	TS. Kiều Thị Thanh
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Kieuthanh686hanoimelbourne@gmail.com
	0906306788



2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Tác động của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
-  Tác động của sự phát triển khoa học công nghệ (4,0), kỹ thuật số và internet đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Xu hướng phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của khoa học kỹ thuật;
-  Những thách thức đặt ra cho Việt Nam trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Những vấn đề pháp lý mới trong việc hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật SHTT Việt Nam,Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 
2. Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật SHTT, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009.
3. Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), Cẩm nang SHTT: chính sách, pháp luật và áp dụng, 2005. 
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
1. Lê Nết, Quyền SHTT (tài liệu bài giảng), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
1. Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang, SHTT và chuyển giao công nghệ, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2008.
2. Nguyễn Thanh Tâm, Quyền SHCN trong hoạt động thương mại (sách chuyên khảo), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006. 
3. Shhid Alikhan, Lợi ích kinh tế - xã hội của việc bảo hộ SHTT ở các nước đang phát triển, 2007. 
4. Kiều Thị Thanh, Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.
5. Holger Hestermeyer; Trần Thị Thùy Dương dịch, Quyền con người và WTO: nhìn từ mối tương quan giữa bằng sáng chế và quyền tiếp cận thuốc, Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2013.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUÔC TẾ VÀ VIỆT NAM
* - Điều ước quốc tế đa phương
1. Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883.
2. Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.
3. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp bản ghi âm năm 1971.
4. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng năm 1961.
5. Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá năm 1974.
6. Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 1891.
7. Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 
8. Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế.
9. Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961.
- Hiệp định song phương
1. Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000.
2. Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ về quyền tác giả năm 1997.
3. Hiệp định song phương Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT năm 1999.
- Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam
1. Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật dân sự
	4
	2
	2
	4
	8

	2
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật tố tụng dân sự
	4
	2
	2
	4
	8

	3
	Những vấn đề mới của pháp luật hôn nhân và gia đình
	4
	20
	3
	4
	8

	4
	Những vấn đề mới của pháp luật sở hữu trí tuệ
	4
	20
	3
	4
	8



4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số.
c) Trọng số điểm: 
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số.
c) Trọng số điểm: 
5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Những vấn đề pháp lý mới của luật dân sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1 Những quan điểm mới trong sửa đổi BLDS. 
1.2.Những quy định mới cơ bản trong BLDS 2015	
1.3.Những vấn đề mới trong các luật liên quan	
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Những quy định mới cơ bản trong BLDS 2015		
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4




2. Chuyên đề 2: Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật tố tụng dân sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Những vấn đề mới về các nguyên tắc của tố tụng dân sự.
1.2. Những vấn đề mới về thẩm quyền dân sự của Tòa án nhân dân. 
1.3. Những vấn đề mới về về cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng,
1.4. Những vấn đề mới về về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự,
1.5. Những vấn đề mới về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
 1.6. Những vấn đề mới về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự và 
1.7. Những vấn đề mới về áp dụng án lệ trong giải quyết các vụ án dân sự.
	· Giảng lý thuyết
- Giao câu hỏi thảo luận nhóm
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	Buổi 2
	
	- Làm việc nhóm;


	2 

	Buổi 3 
	1.2.Những vấn đề mới về thẩm quyền dân sự của Tòa án nhân dân. 
1.2. Những vấn đề mới về về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự,
1.3. Những vấn đề mới về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
 1.4. Những vấn đề mới về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự và áp dụng án lệ

	- Thảo luận;
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3. Chuyên đề 3: Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật hôn nhân và gia đình
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Những vấn đề mới về kết hôn
- Điều kiện kết hôn; 
- Đăng ký kết hôn;
- Giải quyết việc kết hôn trái pháp luật.
1.2. Những vấn đề mới về quan hệ vợ chồng
  - Về quyền nhân thân
  - Về chế độ tài sản
1.3. Những vấn đề mới về quan hệ cha mẹ và con
- Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;
- Giải quyết tranh chấp về quan hệ cha, mẹ, con.
1. 4. Những vấn đề mới về ly hôn
- Quyền yêu cầu ly hôn
- Căn cứ ly hôn
- Chia tài sản chung khi ly hôn 
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Giải quyết việc nam nữ chung sống như vợ chồng
1.2. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ sống chung của vợ chồng 
1.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- GV hướng dẫn
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4. Chuyên đề 4: Những vấn đề pháp lý mới của pháp luật sở hữu trí tuệ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	 - Tác động của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
-  Tác động của sự phát triển khoa học công nghệ (4,0), kỹ thuật số và internet đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Xu hướng phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của khoa học kỹ thuật;

	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	-  Những thách thức đặt ra cho Việt Nam trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Những vấn đề pháp lý mới trong việc hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- GV hướng dẫn
	4



	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)











[bookmark: _GoBack]Tên học phần		Mã số: LDS-01

P — [r—

NG T HOC AN
S R ————
i

LTHONG TIN CHUNG VE HOC PIAY

[V R ———
Lo -

N el KTCS 65 ol 2

PN ——"

I THONG I VE NG Vs

T Tt [N T

| s | e T BT
g g
st

TR T D [ e [P
LN N

B T T e
[

T T e [ g
i
o e e
s e
ot T
o

e i L
|

T T [ o

v |t

T wosen



